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	ĐỀ THI TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG NĂM 2013

Môn: Sinh học 10

(Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề)


I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

Câu 1: (2 điểm)
a. Dựa vào chức năng của các thành phần hoá học tham gia cấu trúc nên màng sinh chất, hãy cho biết trên màng sinh chất có những loại phân tử prôtêin nào? 

b. Phân tử lipôprôtêin trong thành phần của màng sinh chất ở tế bào nhân thực được tổng hợp ở những bào quan nào? Trình bày sơ đồ tóm tắt sự hình thành chúng trong tế bào.

Câu 2: (2 điểm)

1. Những nhận định sau là đúng hay sai? Giải thích?

a. Mỗi tế bào đều có màng, tế bào chất, các bào quan và nhân.

b. Tế bào thực vật có thành tế bào, không bào, lục lạp, ti thể, trung tử, nhân…

c. Chỉ tế bào vi khuẩn và tế bào thực vật mới có thành tế bào.

d. Bơm Na – K sử dụng năng lượng ATP để vận chuyển các ion Na+ và K+.

2. Cho biết đặc điểm của các liên kết hidrô trong nước đá và nước thường. Tại sao giọt nước lại có dạng hình cầu?

II. CẤU TRÚC TẾ BÀO

Câu 3: (2 điểm)

“Nhờ bào quan này mà tế bào được xoang hoá nhưng vẫn đảm bảo sự thông thương mật thiết giữa các khu vực”. Nhận định trên đang nói về bào quan nào ở tế bào nhân chuẩn? Hãy mô tả cấu tạo và chức năng của bào quan đó.

III.  CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO
Câu 4: (2 điểm)
1. Sơ đồ sau thể hiện một con đường chuyển hoá các chất trong tế bào:

                                 ức chế ngược                        ức chế ngược  
                
A  
B 
 C  
E  
F

                                        ức chế ngược  

H 
D 
G

Nếu chất G và F dư thừa trong tế bào thì nồng độ chất nào sẽ tăng lên bất thường? Giải thích?

2.       a. Phân biệt chất ức chế cạnh tranh và chất ức chế không cạnh tranh của enzim?

b. Axit xucxinic là cơ chất của enzim xucxinat đêhyđrôgenaza. Axit malônic là một chất ức chế của enzim này. Làm thế nào để xác định được axit malônic là chất ức chế cạnh tranh hay chất ức chế không cạnh tranh? 

Câu 5: (2 điểm)
Hóa tổng hợp là gì? Nêu cơ chế và công thức chung của hóa tổng hợp. Vì sao nói đất chứa nhiều vi khuẩn chuyển hóa nitơ là đất phì nhiêu có lợi cho cây trồng?

IV. SỰ TRUYỀN TIN (1 điểm)
Câu 6: (1 điểm) 
Ađrênalin gây đáp ứng ở tế bào gan bằng phản ứng phân giải glicôgen thành glucôzơ. Vẽ sơ đồ con đường truyền tín hiệu từ ađrênalin đến phản ứng phân giải glicôgen. 
V. PHÂN BÀO

Câu 7: (3 điểm) 

a. Nêu những sự kiện liên quan đến hình thái nhiễm sắc thể biến đổi chỉ xảy ra trong giảm phân mà không xảy ra trong nguyên phân?

b. Một cá thể của một loài sinh vật khi giảm phân tạo giao tử, người ta nhận thấy số loại giao tử chứa 2 NST có nguồn gốc từ bố là 36. Biết rằng trong giảm phân NST giữ nguyên cấu trúc ở cá thể đực và cái. Xác định 2n?

VI. VI SINH VẬT

Câu 8: (2 điểm) 

Hãy cho biết kiểu dinh dưỡng, nguồn cácbon, chất cho êlectron và chất nhận  êlectron cuối cùng của vi khuẩn Acetobacter trong quá trình “lên men” dấm.

Câu 9: (2 điểm) 
Nêu vắn tắt diễn biến quá trình gây nhiễm của 1 retrovirus trong tế bào chủ? Hiện nay có rất nhiều loại thuốc được dùng cho bệnh nhân nhiễm HIV, em có thể cho biết một số cơ chế tác động của các loại thuốc đó?
Câu 10: (2 điểm) 
a. So sánh quá trình lên men rượu từ đường và lên men lactic.

b. Ăn xôi và đậu tương không thấy ngọt nhưng ăn tương thì ngọt. Vị ngọt của tương có từ đâu? Cơ sở khoa học của nó?

---Hết---
HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

2,0 điểm


	a. Trên màng sinh chất có những loại phân tử prôtêin: 
- Prôtêin giữ chức năng kênh vận chuyển.

- Prôtêin giữ chức năng thụ thể bề mặt.

- Prôtêin giữ chức năng dấu chuẩn.

- Prôtêin giữ chức năng là các enzim.

- Prôtêin làm nhiệm vụ “ghép nối” các tế bào với nhau.

b. Có 3 bào quan là: lưới nội chất hạt, lưới nội chất trơn và bộ máy gôngi.

- Sơ đồ tóm tắt:

+ Lưới nội chất hạt tổng hợp phân tử prôtêin, bao gói bằng túi tiết để vận chuyển tới bộ máy gôngi.

+ Lưới nội chất trơn tổng hợp phân tử lipit, bao gói bằng túi tiết để vận chuyển tới bộ máy gôngi.

+ Bộ máy gôngi liên kết 2 thành phần trên để tạo ra lipôprôtêin, bao gói bằng túi tiết để vận chuyển đến màng sinh chất.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25



	Câu 2

2,0 điểm
	1. 

a. Sai. Một tế bào nhân chuẩn điển hình mới có đủ các thành phần trên chứ không phải mọi tế bào.

Ví dụ: Tế bào vi khuẩn không có các bào quan như bộ máy gôngi, lưới nội chất,… Tế bào hồng cầu không có nhân.

b. Sai. Tế bào thực vật bậc cao không có trung tử. Tế bào lông hút không có lục lạp. 

c. Sai. Nấm cũng có thành tế bào bằng kitin. Không phải tất cả vi khuẩn đều có thành tế bào như Mycoplasma.

d. Đúng.

2. 

- Nước đá các liên kết hidrô luôn bền vững. Nước thường các liên kết hidrô yếu hơn, luôn bị bẻ gãy và tái tạo

- Giọt nước có hình cầu vì:

+ Nước có tính phân cực

+ Các phân tử nước hút nhau, tạo nên mạng lưới nước.

+ Các phân tử nước ở bề mặt tiếp xúc với không khí hút nhau và bị các phân tử ở phía dưới hút tạo nên lớp màng phim mỏng, liên tục ở bề mặt.
	0,25

0,25

0,25

0,25
0,25

0,25

0,25

0,25



	Câu 3

2,0 điểm
	- Lưới nội chất 

*Cấu tạo

+ Là hệ thống màng đơn, có cấu tạo giống màng sinh chất

+ Gồm một hệ thống ống và xoang dẹp thông với nhau tạo thành mạng lưới phân bố khắp tế bào, ngăn cách với phần còn lại của tế bào chất. Phía trong chứa nhiều loại enzim.

+ Lưới nội chất hạt mặt ngoài còn gắn các riboxom, lưới nội chất trơn thì không gắn ribôxôm.

* Chức năng : 

+ Chức năng chung : là hệ thống trung chuyển nhanh chóng các chất ra vào tế bào đồng thời đảm bảo sự cách li của các quá trình khác nhau diễn ra đồng thời trong tế bào.

+ Lưới nội chất hat: Nơi tổng hợp protein

+ Lưới nội chất trơn: Tổng hợp lipit, chuyển hóa đường, phân hủy các chất độc hại.
	0,25

0,5

0,25

0,5
0,25

0,25

	Câu 4
2,0 điểm
	1. Nếu chất G và F dư thừa trong tế bào thì nồng độ chất H sẽ tăng lên bất thường.

- Do cơ chế ức chế ngược của enzim. G và F tăng cao ức chế ngược trở lại làm giảm phản ứng chuyển C thành D và E -> nồng độ chất C tăng lên -> ức chế ngược trở lại làm giảm phản ứng chuyển hóa A thành B. Vậy A chuyển hóa thành H nhiều hơn -> nồng độ chất H tăng lên bất thường.

2.

a. + Chất ức chế cạnh tranh: có cấu tạo hóa học và hình dạng khá giống với cơ chất. Khi có mặt cả cơ chất và chất ức chế sẽ xảy ra sự cạnh tranh về trung tâm hoạt tính và dẫn đến kìm hãm hoạt động của enzim. Do phức hệ enzim – chất ức chế rất bền vững, như vậy không còn trung tâm hoạt động cho cơ chất nữa.

+ Chất ức chế không cạnh tranh: chúng không kết hợp với trung tâm hoạt tính của enzim mà kết hợp với enzim gây nên các biến đổi gián tiếp hình thù trung tâm hoạt động làm nó không phù hợp với cấu hình của cơ chất.

b. Làm tăng nồng độ cơ chất (axit xucxinic), xem xét tốc độ của phản ứng tăng lên hay không. Nếu tốc độ phản ứng tăng lên thì axit malônic là một chất ức chế cạnh tranh.
	0,25

0,25

0,5

0,5

0,5


	Câu 5
2,0 điểm
	- Khái niệm: Hóa tổng hợp là phương thức dinh dưỡng của nhóm VSV hóa tự dưỡng, gồm các sinh vật sử dụng nguồn C vô cơ (CO2) và nguồn năng lượng từ các phản ứng hóa học.

- Cơ chế: Là quá trình oxi hóa chất vô cơ để giải phóng năng lượng và sử dụng một phần năng lượng được giải phóng để tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ.

- Công thức chung: 

A (chất vô cơ) + O2 ( AO2 + năng lượng.

CO2 + RH2 + năng lượng ( chất hữu cơ.

* Vi khuẩn chuyển hóa nitơ trong đất gồm 2 loại chủ yếu là:

- Vi khuẩn nitrit hóa (Nitrosomonas): Oxi hóa NH3 thành axit nito để lấy năng lượng: 

2NH3 + 3O2 ( HNO2 + 2H2O + 158kcal.

- Vi khuẩn nitrat hóa (Nitrobacter): Oxi hóa HNO2 ( HNO3
2HNO2 + O2 ( HNO3 + 38kcal ( NL được giải phóng sử dụng để tổng hợp glucozo)
- Nhờ hoạt động nối tiếp của 2 nhóm VK chuyển hóa N trong đất ( đất tích lũy được nhiều muối nitrat hòa tan là dạng thực vật có thể hấp thu ( đất phì nhiêu, có lợi cho cây trồng.
	0,5
0,25

0,25

0,25

0,25

0,5



	Câu 6
1,0 điểm
	Con đường truyền tín hiệu của adrênalin:

Adrênalin ( Thụ thể màng ( Prôtêin G ( adênylat-cyclaza (ATP ( AMPv); AMP v ( A-kinaza ( glicôgenphôtphorylaza.
	1

	Câu 7
3,0 điểm
	a. Các sự kiện:

+ Sự phân li của NST kép trong giảm phân I

+ Xảy ra sự tiếp hợp và trao đổi đoạn vào kì đầu I

+ Kì giữa I các NST kép xếp thành 2 hàng


b. 2n =18
	0,5

0,5

0,5

1,5

	Câu 8

2,0 điểm
	- Kiểu dinh dưỡng: hoá dị dưỡng hữu cơ.

- Nguồn cung cấp cacbon là chất hữu cơ (etanol).

- Nguồn cung cấp êlectron là chất hữu cơ (etanol).

- Chất nhận êlectron cuối cùng là O2.
	0,5
0,5

0,5

0,5

	Câu 9
2,0 điểm
	- Gồm các giai đoạn cơ bản:
+ Hấp phụ: 

+ Xâm nhập:

+ Sinh tổng hợp:

 + Lắp ráp: 

+ Phóng thích
- Một số cơ chế tác động của các loại thuốc dùng cho bệnh nhân bị nhiễm HIV:

+ Ức chế sự gặp gỡ của thụ thể bề mặt tế bào bạch cầu và gai glycoprotein virut.

+ Ức chế quá trình phiên mã ngược.

+ Ức chế quá trình tổng hợp Protein virut.

+ Ức chế sự gắn kết gen virut vào hệ gen tế bào chủ....
	1,0
1,0

	Câu 10
2,0 điểm
	* Giống nhau: 

· đều nhờ tác dụng của VSV

· nguyên liệu phân giải là đường đơn – gluco

· đều qua giai đoạn đường phân.

· Điều kiện kị khí.

* Khác nhau:
Tiêu chí

Lên men rượu từ đường

Lên men lăctic

Tác nhân

Nấm men

Vi khuẩn lăctic

Sản phẩm

Rượu etylic, CO2

Axit lactic

Phản ứng

C6H12O6 ( 2C2H5OH +  2CO2 + Q

C6H12O6 ( 2CH3CHOH-COOH + Q

Chất nhận e

Axetaldehit

Axit piruvic

Mùi

Mùi rượu

Mùi chua

Thời gian

Lâu hơn

Nhanh hơn

* Vị ngọt có từ đường gluco và axit amin
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	0,5
1,0
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---Hết---

Protein


(đậu tương)





Proteaza 





Vi khuẩn thủy phân





Glucozo 





Tinh bột


(gạo nếp)





Amilaza 





Nấm sợi thủy phân





Axit amin





ĐỀ ĐỀ NGHỊ
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